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ĐỀ BÀI

PHẦN I. ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

Người có tính khiêm tốn thường hay tự cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm nữa. Người có tính khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm thường, không đáng kể, luôn luôn tìm cách để học hỏi thêm nữa.
Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế? Đó là vì cuộc đời là một cuộc đấu tranh bất tận, mà tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la. Sự hiểu biết của mỗi cá nhân không thể đem so sánh với mọi người cùng chung sống với mình. Vì thế, dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi.
Tóm lại, con người khiêm tốn là con người hoàn toàn biết mình, hiểu người, không tự đề cao vai trò, ca tụng chiến công của cá nhân mình cũng như không bao giờ chấp nhận một ý thức chịu thua mang nhiều mặc cảm tự ti đối với mọi người.
Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đường đời.
                                                  (Trích Tinh hoa xử thế, Lâm Ngữ Đường)

Câu 1 (0,5 điểm): Văn bản trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

Câu 2 (0,5 điểm): Theo tác giả, người có tính khiêm tốn là người như thế nào?

Câu 3 (1,0 điểm): Em hiểu như thế nào về câu nói sau: “Tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước nhỏ giữa đại dương bao la”.

Câu 4 (1,0 điểm): Chỉ ra phép tu từ liệt kê trong câu văn sau và cho biết phép tu từ đó có tác dụng gì?

   Người có tính khiêm tốn thường hay tự cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm nữa.

Câu 5 (1,0 điểm): Em có đồng tình với ý kiến: "Dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi"? Vì sao?
PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm) 
       Có ý kiến cho rằng : “Trung thực là món quà quý giá nhất của đời người”

              Em hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến trên.
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	- Phương thức biểu đạt chính: nghị luận
	0,5

	
	2
	- Theo tác giả:  
+ Người có tính khiêm tốn thường hay tự cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm nữa. (0,25 đ)
+ Người có tính khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm thường, không đáng kể, luôn luôn tìm cách để học hỏi thêm nữa. (0,25 đ)
( HS có thể chỉ nêu một trong hai câu văn trên Gv vẫn cho điểm tối đa)
	0,5

	
	3
	* Hs nêu được ý hiểu:

- Tài nghệ của mỗi người quan trọng nhưng hữu hạn, bé nhỏ như “những giọt nước” trong thế giới rộng lớn, mà kiến thức của loài người lại mênh mông như đại dương bao la, vì thế cần khiêm tốn để học hỏi.

(Học sinh có thể nêu ý hiểu, diễn đạt không chuẩn như đáp án nhưng hợp lí vẫn cho điểm tuyệt đối)
	1,0

	
	4
	* Hs chỉ ra được:

- Phép tu từ liệt kê " cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm nữa "(0,25 đ)
- Tác dụng: 
+ Làm cho câu văn giàu hình ảnh, sinh động, tạo nhạc điệu cho câu văn. (0,25 đ)
+ Nhấn mạnh những biểu hiện của người có đức tính khiêm tốn. (0,25 đ)
+ Tác giả nhắc nhở, khẳng định sự cần thiết của đức tính khiêm tốn đối với bất cứ ai muốn thành công trên đường đời. (0,25 đ)
	1,0

	
	5
	* HS bày tỏ quan điểm của bản thân đồng tình/ không đồng tình/ đồng tình một phần. (0,25 đ)
* HS đưa ra cách lý giải hợp lý, thuyết phục, không vi phạm đạo đức, pháp luật…(0,75 đ)

Ví dụ: 
- Đồng tình với quan điểm trên (0,25 đ)
- Vì:

+ Tài năng là cái vốn có, nó chỉ thực sự phát huy khi ta có kiến thức và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. (0,25 đ)
+ Kiến thức là đại dương, không chỉ vậy mỗi ngày lượng kiến thức mới lại có thêm. Bởi vậy chúng ta cần liên tục trau dồi để làm phong phú tri thức của bản thân. (0,5 đ)
( Lưu ý: Gv cần căn cứ vào bài làm của học sinh, nếu học sinh nêu ý đúng, phù hợp, hoặc diễn đạt chạm ý, Gv linh hoạt cho điểm. )
	1,0


	II VIẾT
	
	Nội dung
	6,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài giới thiệu được vấn đề cần nghị luận; thân bài: giải thích, chứng minh để làm sáng tỏ vấn đề nghị luận; kết bài: khẳng định tính đúng đắn của vấn đề và liên hệ bản thân.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Viết bài văn nghị luận trình bày quan điểm của mình về  ý kiến: “ Trung thực là món quà quý giá nhất của đời người”
	

	
	
	c. Yêu cầu đối với bài văn nghị luận 

HS có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	5,5

	
	
	* Mở bài: Dẫn dắt để nêu vấn đề cần nghị luận: “Trung thực là món quà quý giá nhất của đời người”
	0,5

	
	
	* Thân bài:

- Giải thích :

+ Trung thực là sự chân thành, ngay thẳng, không gian dối, luôn tôn trọng lẽ phải.
-> Trung thực là món quà quý giá nhất bởi vì nó là phẩm chất tốt đẹp đưa con người vươn tới những giá trị tốt đẹp và thành công trong cuộc sống.

- Biểu hiện:

+ Sống thật với chính mình, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế.
+ Biết thẳng thắn nhận lỗi, không làm những việc trái với lương tâm, pháp luật.

+ Ăn nói ngay thẳng trong giao tiếp, chân thành trong các mối quan hệ xã hội, không lợi dụng người khác.

+ Thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ trong công việc.

+ Không coi cóp, gian lận trong kiểm tra, thi cử,...

- Vai trò, ý nghĩa:

+ Biết đánh giá mọi việc trong đời sống một cách khách quan, chân thật.

+ Giúp con người hoàn thiện bản thân, có can đảm để khắc phục khuyết điểm.

+ Bồi đắp cho ta nhiều đức tính tốt đẹp như sự kiên trì, chăm chỉ, lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm,...

+ Giúp tâm hồn con người thanh thản, cuộc sống vui vẻ, có ý nghĩa.

+ Những người trung thực sẽ nhận được sự tín nhiệm, tôn trọng từ  bạn bè, cấp trên và cộng đồng, trở thành những công dân tốt cho xã hội. Từ đó, xã hội thêm văn minh, người với người thêm đoàn kết, gắn bó.

+ Thiếu đi sự trung thực, tập thể thiếu đoàn kết, xã hội sẽ không thể phát triển.

- Bằng chứng: Những tấm gương tiêu biểu về tính trung thực
- Liên hệ bản thân.
+ Nhận thức rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của tính trung thực.

+ Rèn luyện tính trung thực bằng cách: tích cực, tự giác trong học tập; trung thực trong kiểm tra, thi cử.
 + Nhắc nhở bạn bè và mọi người về tính trung thực,…
	  0,5
 1,0

 2,0
  1,0

	
	
	* Kết bài:

 - Đánh giá, khẳng định tính đúng đắn của vấn đề: “ Trung thực là món quà quý giá nhất của đời người”
	0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	


( Lưu ý: Trên đây chỉ là những gợi ý. Gv cần căn cứ vào bài làm của học sinh để linh hoạt cho điểm. Khuyến khích những bài viết có lập luận chặt lẽ, lí lẽ sắc sảo, bằng chứng thuyết phục. )
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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung kiến thức/ 

Đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	

	1
	Đọc
	Văn bản nghị luận xã hội
	2
	2
	1
	40

	2
	Viết
	- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
	1*
	1*
	1*
	60

	Tổng
	20%
	40%
	40%
	100

	Tỉ lệ chung
	 60%
	40%
	100%


II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM MÔN NGỮ VĂN LỚP 8

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng

	I
	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận
	(1) Nhận biết:

- Xác định được phương thức biểu đạt chính
- Chỉ ra được nội dung thông tin có trong văn bản

 (2) Thông hiểu:

-  Chỉ ra và phân tích được tác dụng của phép tu từ so sánh có trong câu văn 
 (3) Vận dụng: 

- Giải thích được ý kiến của tác giả.

- Nêu được vai trò của khiêm tốn đối với cuộc sống của con người.
	2
	2
	1

	II
	
	 Viết một bài văn nghị luận văn học
	1) Nhận biết:

- Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản, về vấn đề nghị luận: tính trung thực.
- Xác định được cách thức trình bày bài văn.
- Nhận biết được kiểu văn bản nghị luận xã hội,…

(2) Thông hiểu:

- Viết đúng về nội dung, về hình thức (từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản) 
- Cách triển khai luận điểm, luận cứ, …
(3) Vận dụng:

- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu.

- Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống: tính trung thực.
(4) Vận dụng cao:

Biết lập luận, đưa ra ý kiến, quan điểm của mình về tính trung thực.
	1*
	1*
	1*

	Tổng
	
	2

1*
	2
1*
	1

1*

	Tỉ lệ % 
	
	20%
	40%
	40%

	Tỉ lệ chung
	
	                  100%
	


